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Đem đến các công nghệ mới?
Không hề là vấn đề
Ricoh’s Always Current Technology cho phép bạn
bổ sung và kết nối với các giải pháp phần mềm, ứng
dụng và dịch vụ đám mây mới để tối ưu hóa quy
trình quản lý tài liệu của mình. Giờ đây, nhân viên
của bạn có thể làm việc thông minh hơn, nhanh
hơn và an toàn hơn bao giờ hết khi biết rằng các
bản nâng cấp có thể được tải xuống đơn giản và cài
đặt cho bất kỳ thiết bị nào họ sử dụng để các công
cụ luôn được cập nhật mới nhất.

Lưu trữ tài liệu số chưa bao giờ dễ
dàng hơn
Nhiều người quan niệm rằng, khi bạn bắt đầu số hoá, bạn sẽ
không bao giờ quay trở lại tài liệu giấy.Tại Ricoh, chúng tôi
giúp bạn dễ dàng chuyển đổi thông tin trên giấy sang định
dạng kỹ thuật số để lưu trữ số nhanh chóng và thuận tiện.
Chỉ cần scan tài liệu và lưu trực tiếp vào các dịch vụ lưu trữ
đám mây như Dropbox™ hoặc SharePoint™ hoặc thư mục
trong mạng nội bộ công ty. Chúng tôi đang cập nhật thêm
nhiều tính năng "Scan to (Scan trực tiếp đến)" mọi lúc. Và
nếu bạn lo ngại về tính bảo mật của tài liệu của mình trên
đám mây, hãy yên tâm rằng các tính năng bảo mật nhiều lớp
của chúng tôi sẽ giúp quản lý tài liệu kỹ thuật số khỏi mọi rủi
ro. 

Một loạt các tùy chọn hoàn thiện cho
ấn phẩm chuyên nghiệp
Bạn có thể quên đi việc thuê ngoài dịch vụ in ấn chuyên
nghiệp khi bạn đã có máy in chuyên tâm này ngay tại công
ty. In các tập sách và tạp chí chuyên nghiệp với tính năng Bộ
đóng sách. Bạn có thể chọn hoàn thiện đục lỗ hoặc ghim
hoặc chọn không có ghim với Bộ đóng sách tích hợp. Bộ gấp
đa hỗ trợ công việc thủ công gấp tờ rơi, với sự lựa chọn các
tùy chọn giấy và dung lượng giấy bổ sung, bạn sẽ không cần
phải thêm giấy vào khay thường xuyên.

Chuyển đổi sang đám mây
Quản lý tài liệu của bạn một cách dễ dàng và truy cập các
bản in chuyên nghiệp theo yêu cầu ngay tại nơi làm việc



IN
Loại CPU

Ngôn ngữ in (Chuẩn)

Ngôn ngữ in (chọn thêm)

Độ phân giải in tối đa

Kết nối mạng chuẩn

Kết nối mạng (chọn thêm)

Khả năng hỗ trợ in di động

HĐH Windows® hỗ trợ

Hệ điều hành Mac hỗ trợ 

FAX
Bảng mạch

Tốc độ fax

Tốc độ đường truyền tối đa

SCAN

Tốc độ scan qua ARDF 

SAO CHỤP
Sao chụp liên tục

Độ phân giải

Phóng/Thu

XỬ LÝ GIẤY

SẢN PHẨM

THÔNG SỐ CHUNG

Thời gian khởi động

Thời gian in bản B&W đầu tiên

Tốc độ in

Dung lượng bộ nhớ chuẩn

Dung lượng ổ đĩa HDD tối đa

Dung lượng khay ARDF

Dung lượng khay SPDF 

RICOH IM 2500 RICOH IM 3000 RICOH IM 3500 RICOH IM 4000 RICOH IM 5000 RICOH IM 6000

Khổ giấy đề xuất

Kích thước (DxRxC)

Nguồn điện 

Tốc độ scan qua SPDF 

Độ phân giải: tối đa

Định dạng tập tin gửi 

Scan và gửi đến 

Hệ điều hành UNIX hỗ trợ

HĐH SAP® hỗ trợ

Các môi trường khác

Trọng lượng 

Độ phân giải (Chuẩn)

Độ phân giải: tùy chọn 

Phương thức nén 

Dung lượng bộ nhớ: tiêu chuẩn 

Dung lượng bộ nhớ: tối đa 

Dung lượng giấy đầu vào
(tiêu chuẩn)

Dung lượng giấy đầu vào: tối đa 

Dung lượng giấy đầu ra
(tiêu chuẩn)

18 giây

4.1 giây

25 trang/phút

17.7 giây

3.9 giây

30 trang/phút

18.6 giây

3.8 giây

17.9 giây

3.6 giây

35 trang/phút 40 trang/phút

2 GB

320 GB

100 tờ

220 tờ

Với khay ARDF: 71 kg
Với khay SPDF: 76.5 kg

Với khay ARDF: 587 x 673 x 913 mm
Với khay SPDF: 587 x 673 x 963 mm

220 - 240 V, 50 - 60 Hz

PSTN, PBX

2 giây

33.6 Kbps

8 x 3.85 đường/mm, 200 x 100 dpi
16 x 15.4 đường/mm, 400 x 400 dpi

16 x 15.4 đường/mm, 400 x 400 dpi

MH, MR, MMR, JBIG

4 MB (320 trang)

60 MB (4,800 trang)

Lên đến 999 bản

600 dpi

Từ 25% đến 400%, theo bước tăng/giảm 1%

19.1 giây

2.7 giây

50 trang/phút

Khay 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, phong bì thư
Khay 2: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, phong bì thư

Khay tay: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, phong bì thư, kích thước giấy tùy chỉnh

1,200 tờ

4,700 tờ

500 tờ

80 hình ảnh/phút (200/300 dpi)

Một mặt: 120 hình ảnh/phút (200 dpi), 110 hình ảnh/phút (300 dpi)
Hai mặt: 240 hình ảnh/phút (200 dpi), 180 hình ảnh/phút (300 dpi)

Lên đến 600 dpi

TIFF một trang (Mở nén, Tắt nén), JPEG một trang, PDF một trang, PDF một trang nén cao,
PDF/A một trang, TIFF nhiều trang, PDF nhiều trang, PDF nhiều trang nén cao, PDF/A nhiều trang

E-mail, USB, SD Card, URL, FTP, SMB

18.8 giây

2.3 giây

60 trang/phút

Intel® Atom Processor ApolloLake-I 1.36 GHz

PCL5c, PCL6, PostScript 3 (giả lập), PDF direct (giả lập)

Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct từ Adobe®

Lên đến 1,200 x 1,200 dpi

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B

Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Additional NIC (cổng thứ hai)

Apple AirPrint®, Mopria®, NFC, RICOH Smart Device Connector

Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019

Macintosh OS X v10.13 hoặc cao hơn 

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, 
Citrix XenApp (7.6 LTSR, 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 71912 LTSR và cao hơn) 

SAP® R/3®, SAP® S/4®

NDPS Gateway AS/400® using OS/400 Host Print Transform

RICOH IM 2500 / IM 3000 / IM 3500 / IM 4000 / IM 5000 / IM 6000
THÔNG SỐ KỸ THUẬT



SẢN PHẨM
Dung lượng giấy ra: tối đa

Định lượng giấy

CÁC TUỲ CHỌN KHÁC
PostScript3 Unit Type M45, IPDS Unit Type M45, XPS Direct Print Option Type M45, Fax Option Type M45, G3 Interface Unit Type M45, Fax Connection Unit Type
M45,NFC Card Reader Type M45, Smart Card Reader Built-in Unit Type M45, Platen Cover PN2000, Marker Type 30, Small Paper Feeding Unit Type M37, Page
Keeper Type M37, Caster Table Type M3, Side Tray Type M37, Bridge Unit BU3090, Punch Unit PU3080 NA, Punch Unit PU3080 EU, Punch Unit PU3080 SC, Punch
Unit PU3070 NA, Punch Unit PU3070 EU, Punch Unit PU3070 SC, Internal Multi-Fold Unit FD3010, ADF Handle TypeC, Device Server Option Type M37, Unicode
Font Package for SAP® 1 License, Unicode Font Package for SAP® 10 License, IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19, IEEE 1284 Interface Board Type M19, File
Format Converter Type M19, FAX Memory Unit Type M19 64MB, OCR Unit Type M13, Optional Counter Interface Unit Type M12, Key Counter Bracket Type M3,
External Keyboard Bracket Type M19, DataOverwriteSecurity Unit Type M19, Punch Unit PU3090 NA, Punch Unit PU3090 EU, Punch Unit PU3090 SC

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Mức độ tiêu thụ điện: tối đa

Mức độ tiêu thụ điện: vận hành

Mức độ tiêu thụ điện: chế độ chờ
Mức độ tiêu thụ điện: chế độ nghỉ
TEC*

RICOH IM 2500

KHAY GIẤY RA VÀ CÁC LỰA CHỌN HOÀN THIỆN THÀNH PHẨM

RICOH IM 3000
1,625 tờ

RICOH IM 3500 RICOH IM 4000 RICOH IM 5000
3,625 tờ

RICOH IM 6000

Loại giấy

Khay giấy một ngăn BN3130

Khay giấy 550 tờ PB3270 x 1

Khay giấy 550 tờ PB3300 x 2

Khay giấy lớn 2,000 tờ LCIT 
PB3290
Khay lớn cạnh bên 1,500 tờ 
LCIT RT3040
Bộ hoàn thiện Hydrid 1,000 tờ 
SR3260

Bộ hoàn thiện 3,000 tờ SR3280

Bộ hoàn thiện đóng sách
1,000 tờ SR3270
Bộ hoàn thiện đóng sách
2,000 tờ SR3290
Bộ hoàn thiện gắn trong 250 tờ 
SR3300
Bộ hoàn thiện gắn trong 500 tờ 
SR3250

Bộ đỡ giấy gắn trong SH3080

446W

0.29 kWh/week

1,600W

475W

56.4W

0.35 kWh/week

553W 568W

0.57W

0.41 kWh/week 0.47 kWh/week

Cỡ giấy: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Định lượng: 60-300 g/m²

Cỡ giấy: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Định lượng: 60-300 g/m²

Cỡ giấy: A4, 8.5”x11”, Định lượng: 60-300 g/m²

1,780W

767W

64.7W

0.63 kWh/week

Sức chứa khay giấy: 125 tờ, Cỡ giấy: A3, A4, A5, B3, B4, Định lượng: 52-300 g/m²

Qua khay chuẩn: 60-300 g/m2, Khay tay: 52-300 g/m2 , Đảo mặt: 52-256 g/m2

Giấy trơn thường, Giấy tái chế, Giấy đặc biệt, Giấy màu, Giấy viết thư, 
Giấy bìa cứng, Giấy in sẵn, Giấy bond, Giấy phủ, Bì thư, giấy nhãn, OHP

821W

Cỡ giấy: A4, B5, Định lượng: 60-300 g/m²

Cỡ giấy: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Định lượng: 52-300 g/m², Mức xếp chồng: 1,000 tờ, Mức bấm ghim: 50 tờ,
Cỡ giấy bấm ghim: A3, A4, B4, B5, Định lượng giấy bấm ghim: 52-105 g/m², Vị trí bấm ghim: Bên trên, Bên dưới, bấm 2 ghim

Cỡ giấy: A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, Định lượng: 52-300 g/m², Mức xếp chồng: 3,000 tờ, Mức bấm ghim: 50 tờ, Cỡ giấy bấm ghim: A3, A4, B4,
B5, Định lượng giấy bấm ghim: 52-105 g/m², Vị trí bấm ghim: Bên trên, Bên dưới, bấm 2 ghim, Bên trên Slant

Cỡ giấy: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Định lượng: 52-300 g/m², Mức xếp chồng: 1,000 tờ, Mức bấm ghim: 50 tờ, Cỡ giấy bấm ghim: A3, A4, B4,
B5, Định lượng giấy bấm ghim: 52-105 g/m², Vị trí bấm ghim: Bên trên, Bên dưới, bấm 2 ghim, Cuốn Cỡ giấy: A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6,

Định lượng: 52-300 g/m², Mức xếp chồng: 2,000 tờ, Mức bấm ghim: 50 tờ, Cỡ giấy bấm ghim: A3, A4, B4, B5, Định lượng giấy bấm ghim:
52-105 g/m², Vị trí bấm ghim: Bên trên, Bên dưới, bấm 2 ghim, Cuốn

Cỡ giấy: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Định lượng: 52-300 g/m², Mức xếp chồng: 250 tờ, Mức bấm ghim: 5 tờ, Cỡ giấy bấm ghim: A3, A4,
B4, B5, Định lượng giấy bấm ghim: 64-80 g/m², Vị trí bấm ghim: Bên trên

Cỡ giấy: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Định lượng: 52-300 g/m², Mức xếp chồng: 500 tờ, Mức bấm ghim: 50 tờ,
Cỡ giấy bấm ghim: A3, A4, B4, B5, Định lượng giấy bấm ghim: 52-105 g/m², Vị trí bấm ghim: Bên trên, Bên dưới, bấm 2 ghim

Sức chứa khay giấy: 250 tờ (A4/Letter), Cỡ giấy: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Định lượng: 52-300 g/m²

0.74 kWh/week

*Các chỉ số này mang tính tham khảo dựa trên phương pháp kiểm tra của tiêu chuẩn ENERGY STAR Phiên bản 3.0

Tất cả các nhãn hiệu và/hoặc tên sản phẩm là thương hiệu của công ty Ricoh. Thông số kỹ thuật và thiết kế bên ngoài của sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Màu của sản phẩm thực tế có
thể khác với trên tờ rơi. Hình ảnh trên tờ rơi này không phải là hình chụp thực tế và có thể hơi khác so với chi tiết thực tế. Bản quyền © 2021 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu. Nội dung
và/hoặc thiết kế của tờ rơi này không được chỉnh sửa, sao chép và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của công ty Ricoh Vietnam Co.,Ltd. 

www.mayphotodaithanh.com

CÔNG TY TNHH TBVP ĐẠI THÀNH

528 Huỳnh Văn Luỹ, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT: 0274 22 33 444 - 0909 155 148 - 0939 039 839

TRỤ SỞ CHÍNH: 

0909 155 148

ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHOẺ VÀ MÔI TRƯỜNG
HÃY SỬ DỤNG MỰC CHÍNH HÃNG

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG


